ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định
 số 4528/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 
(Kèm theo Công văn số 5450/SKHĐT-TH ngày 03/9/2019

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHÂU ĐỘT PHÁ VỀ PHÁT TRIỂN
 NHANH VÀ ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Đánh giá về công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền trong việc thực hiện khâu đột phá.
- Đánh giá việc ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo điều hành của ngành, địa phương để tổ chức thực hiện khâu đột phá.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể trên một số lĩnh vực trọng tâm

Đánh giá kết quả đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của 5 lĩnh vực trọng tâm (So sánh với mục tiêu kế hoạch, kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2015), gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

2. Đánh giá kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng hệ thống các quy hoạch liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
- Đánh giá kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Đánh giá về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý về các quy hoạch.
3. Đánh giá kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
 Đánh giá tình hình ban hành và việc triển khai thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.

4. Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội  
- Đánh giá tổng nguồn vốn huy động để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh (So sánh với mục tiêu kế hoạch, kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2015), trong đó chia theo nguồn vốn: 
+ Vốn nhà nước trên địa bàn: Vốn Trung ương quản lý, vốn địa phương quản lý (ngân sách tỉnh, huyện, xã), vốn của các doanh nghiệp nhà nước.
+ Vốn ngoài nhà nước: Vốn của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), vốn khu vực dân cư và thành phần kinh tế khác.
+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 
5. Đánh giá kết quả phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo từng lĩnh vực 
Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo các lĩnh vực dưới đây (So sánh với mục tiêu kế hoạch, kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2015), trong đó, nêu rõ số dự án đã hoàn thành, dự án chưa hoàn thành, dự án đang triển khai thực hiện và dự án chưa triển khai thực hiện; hiệu quả đầu tư và năng lực mới tăng thêm.  
5.1. Về phát triển hạ tầng giao thông
- Đánh giá kết quả đầu tư các công trình đường cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không; đường tỉnh, các công trình giao thông quan trọng kết nối các vùng trong tỉnh; đường giao thông cấp huyện quản lý, giao thông nông thôn. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông. 
- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện một số công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư: Công trình quan trọng kết nối tứ giác kinh tế (Khu kinh tế Nghi Sơn; TP. Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành), kết nối giữa các trục giao thông chính (QL1A, đường Hồ Chí Minh, QL217, QL45 và QL47) và các quốc lộ với các vùng kinh tế, các KCN, các đô thị, cảng biển, cảng hàng không và kết nối với hệ thống giao thông của quốc gia và khu vực.  
5.2. Về phát triển hạ tầng thủy lợi, các công trình ứng phó biến đổi khí hậu
- Đánh giá kết quả đầu tư hệ thống các công trình cấp nước tưới, tiêu úng và thoát lũ, các công trình đê điều, hạ tầng thủy sản, khu tránh trú bão cho tàu thuyền…. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng thủy lợi, các công trình ứng phó biến đổi khí hậu.
- Đánh giá tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư: Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, hệ thống thủy lợi sông Lèn, tiêu úng vùng III Nông Cống, trạm bơm tưới Hoằng Khánh, các công trình xử lý cấp bách một số đoạn xung yếu của đê sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Lèn; nạo vét các trục tiêu sông Lý, sông Hoàng, sông Nhơm.  
5.3. Về phát triển hạ tầng cung cấp điện

- Đánh giá kết quả đầu tư các công trình nâng cấp, chống quả tải hệ thống truyền tải điện, các dự án sản xuất điện, hệ thống lưới điện áp, các tuyến đường dây điện…. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng cung cấp điện. 
- Đánh giá tình hình thực hiện một số công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư.
5.4. Về phát triển hạ tầng đô thị
- Đánh giá kết quả phát triển hệ thống đô thị, hệ thống các công trình giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, bảo vệ môi trường, nhà ở xã hội…; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020; tình hình phát triển hạ tầng đô thị ở TP. Thanh Hóa, Sầm Sơn, TX. Bỉm Sơn, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc…. Kết quả huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị.
- Đánh giá kết quả thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư, làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh, như: Các khu đô thị mới, các dự án phát triển hạ tầng đô thị sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn khác. 
 5.5. Về phát triển hạ tầng thương mại

- Đánh giá kết quả đầu tư hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, kho tàng, bến bãi, chợ; việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo, nâng cấp cửa khẩu Khẹo…. Kết quả huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng thương mại. 

- Đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.  
5.6. Về phát triển hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

- Đánh giá kết quả đầu tư phát triển hạ tầng trong KKT Nghi Sơn và các KCN, như: Hạ tầng giao thông, nạo vét luồng tàu chung, xử lý rác thải, nước thải, các công trình bến cảng tổng hợp, bến container, bến chuyên dùng thuộc cụm cảng Nghi Sơn; hệ thống điện, thương mại, thông tin liên lạc…; số lượng các KCN, cụm công nghiệp. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư, có vai trò thúc đẩy phát triển hạ tầng KKT Nghi Sơn, các KCN và cụm công nghiệp. 
5.7. Về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông

- Đánh giá kết quả đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, mạng lưới bưu chính; tình hình thực hiện đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, các đề án liên quan đến phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 đã ban hành. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 
- Đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư.
5.8. Về phát triển hạ tầng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ
a) Đối với giáo dục và đào tạo
- Đánh giá kết quả đầu tư cơ sở vật chất các trường mầm non, phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm bồi dưỡng chính trị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…. Kết quả huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giáo dục và đào tạo.
- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
b) Đối với khoa học và công nghệ 
- Đánh giá kết quả đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cho tổ chức khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, các cơ quan hành chính nhà nước và các KCN, khu nông nghiệp công nghệ cao; kết quả thành lập các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Kết quả huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ.
- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư, như: Cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, Trung tâm thông tin ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng….
5.9. Về phát triển hạ tầng y tế
- Đánh giá kết quả đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh: Bệnh viện công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã; kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, số giường bệnh/vạn dân. Kết quả huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng y tế. 
- Đánh giá việc lựa chọn, tổ chức thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ.

- Đánh giá tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản tỉnh... 
5.10. Về phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch.

a) Về hạ tầng văn hóa, thể thao: 
- Đánh giá kết quả phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao: các di tích lịch sử - văn hóa, hệ thống thiết chế văn hóa, các công trình thể thao.... Kết quả huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng văn hóa, thể thao.

- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư, như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Bà Triệu, Phủ Trịnh, Lăng miếu Triệu Tường,… và các công trình văn hóa, thể dục thể thao tiêu biểu.

b) Về hạ tầng du lịch: 
- Đánh giá kết quả thực hiện các công trình hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh. Kết quả huy động, thu hút nguồn lực để đầu tư hạ tầng du lịch.
- Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các công trình có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư.
6. Đánh giá kết quả phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo các vùng 
Đánh giá kết quả phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo các vùng (so sánh với mục tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020):

- Vùng đồng bằng.

- Vùng miền núi.

- Vùng ven biển. 
7. Đánh giá chung

Đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được trong việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó phải nêu được những kết quả nổi bật, có tính đột phá và vai trò then chốt trong phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
2.1. Nguyên nhân chủ quan

2.2. Nguyên nhân khách quan

Phần thứ hai
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
I. MỤC TIÊU 
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
Phần thứ ba
CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


I. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG


II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TỈNH
Biểu mẫu: Có hệ thống các Biểu mẫu để đánh giá kết quả rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách; kết quả huy động các nguồn lực; tình hình thực hiện các dự án có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất danh mục các dự án có quy mô lớn thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 gửi kèm theo.  
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